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DUÏNG CUÏ CAÀM TAY / CÔØ LEÂ

D
uïng cuï caàm

 tay / C
ôø leâ       

Model
46-601
46-602
46-603
46-604
46-605
46-60646-606
46-607
46-608
46-609
46-610
46-611
46-612

Mã đặt hàng
STA-601-097
STA-602-098
STA-603-099
STA-604-100
STA-605-101
SSTA-606-102
STA-607-103
STA-608-104
STA-609-105
STA-610-106
STA-611-107
STA-612-108

Kích thước
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm13mm
14mm
15mm
16mm
18mm
17mm
19mm

Chiều dài
140mm
149mm
159mm
165mm
171mm
178mm178mm
190mm
199mm
208mm
225mm
236mm
248mm

Trọng lượng
280 gram
320 gram
370 gram
480 gram
550 gram
620 gram620 gram
730 gram
850 gram
1,0 kg
1,2 kg
1,32 kg
1,47 kg

Cờ lê vòng miệng 2 chiều (hệ mét)

Hàng nhâp khẩu trực tiếp từ Đài Loan, được nhiều nhà 
thầu tin dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm được tinh
luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét

Mã đặt hàng
STA-037-060

Khối lượng
1,4 kg

6 chi tiết bộ cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tuýp (hệ mét)

Kích cỡ:
10mm, 12mm,13mm, 
14mm, 17mm,19mm

Model
46-401
46-402
46-403
46-404
46-405
46-40646-406
46-407
46-408
46-409
46-410

Mã đặt hàng
STA-401-087
STA-402-088
STA-403-089
STA-404-090
STA-405-091
SSTA-406-092
STA-407-093
STA-408-094
STA-409-095
STA-410-096

Kích thước
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm15mm
16mm
18mm
17mm
19mm

Chiều dài
159mm
165mm
171mm
178mm
190mm
199mm199mm
208mm
225mm
236mm
248mm

Trọng lượng
530 gram
580 gram
700 gram
780 gram
900 gram
1,1 kg1,1 kg
1,3 kg
1,5 kg
1,55 kg
1,8 kg

Cờ lê vòng miệng tự lắc (hệ mét)

Hàng nhâp khẩu trực tiếp từ Đài Loan, được nhiều nhà 
thầu tin dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm được tinh
luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét

Model
43-201
43-202
43-203
43-204
43-205
43-20643-206
43-207
43-208
43-209
43-210
43-211
43-212
43-21343-213
43-214
43-215
43-216
43-217
43-218
43-219

Mã đặt hàng
STA-201-068
STA-202-069
STA-203-070
STA-204-071
STA-205-072
SSTA-206-073
STA-207-074
STA-208-075
STA-209-076
STA-210-077
STA-211-078
STA-212-079
SSTA-213-080
STA-214-081
STA-215-082
STA-216-083
STA-217-084
STA-218-085
STA-219-086

Kích thước
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm13mm
14mm
15mm
16mm
18mm
17mm
19mm
21mm21mm
22mm
24mm
25mm
27mm
30mm
32mm

Chiều dài
140mm
149mm
159mm
165mm
171mm
178mm178mm
190mm
199mm
208mm
225mm
236mm
248mm
291mm291mm
291mm
333mm
333mm
359mm
402mm
425mm

Trọng lượng
420 gram
450 gram
550 gram
620 gram
720 gram
770 gram770 gram
1,05 kg
1,03 kg
1,2 kg
1,4 kg
1,6 kg
1,83 kg
2,5 kg2,5 kg
3,5 kg
3,25 kg
3,25 kg
2,95 kg
7,55 kg
3,05 kg

Cờ lê vòng miệng tự động (hệ mét)

Hàng nhâp khẩu trực tiếp từ Đài Loan, được nhiều nhà thầu tin dùng trên 
toàn thế giới. Sản phẩm được tinh luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, 
chống gỉ sét

13 chi tiết bộ cờ lê 2 đầu hở (hệ mét)
model 09-029

Kích cỡ:
6x7mm, 8x10mm, 
10x12mm, 11x13mm,
12x14mm, 14x17mm,
17x19mm, 19x21mm,17x19mm, 19x21mm,
21x23mm, 22x24mm,
23x26mm, 24x27mm
30x32mm
Mã đặt hàng: STA-090-008
Khối lượng: 3,8 kg

Khối lượng
4,5kg

Số lượng
14 chi tiết

Mã đặt hàng
CRO-969-542

Model
96-970

14 chi tiết cờ lê vòng miệng (hệ inch)
model 96-970

Kích cỡ: 
3/8", 7/16", 1/2",
9/16", 5/8", 11/16", 
3/4", 13/16", 7/8", 
15/16", 1", 1-1/16", 15/16", 1", 1-1/16", 
1-1/8", 1-1/4"


